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1 ******3862 Chúc Kim Vinh X30HN1_LKT_T POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 03.07.2026 X

2 ******3863 Chúc Kim Toàn X30HN1_LKT_T POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 03.07.2026 X

3 ******4789 Quách Quốc Cần X32TKG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 07.07.2026 X

4 ******4789 Quách Quốc Cần X32TKG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 07.07.2026 X

5 ******4789 Quách Quốc Cần X32TKG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 07.07.2026 X

6 ******4542 Nguyễn Hoàng Hải X32SG1_XDD_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.7 06.07.2026 X

7 ******4542 Nguyễn Hoàng Hải X32SG1_XDD_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.9 06.07.2026 X

8 ******4542 Nguyễn Hoàng Hải X32SG1_XDD_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.0 06.07.2026 X

9 ******4542 Nguyễn Hoàng Hải X32SG1_XDD_C ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 06.07.2026 X

10 ******4542 Nguyễn Hoàng Hải X32SG1_XDD_C ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 06.07.2026 X

11 ******4637 Nguyễn Anh Trí X32DNG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.4 09.07.2026 X

12 ******4637 Nguyễn Anh Trí X32DNG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.6 09.07.2026 X

13 ******4637 Nguyễn Anh Trí X32DNG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.4 09.07.2026 X

14 ******4292 Nguyễn Thị Kim Ân X31SG2_KDN_C ACC403 Kế toán máy 6.6 09.07.2026 X

15 ******4809 Nguyễn Trường Chinh X32DK1_NAB POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 10.07.2026 X

16 ******4809 Nguyễn Trường Chinh X32DK1_NAB HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 10.07.2026 X

17 ******4809 Nguyễn Trường Chinh X32DK1_NAB POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 10.07.2026 X

18 ******4851 Nguyễn Trung Huy X32DNG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.1 13.07.2026 X

19 ******4851 Nguyễn Trung Huy X32DNG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.0 13.07.2026 X

20 ******4851 Nguyễn Trung Huy X32DNG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.9 13.07.2026 X

21 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C CIE486 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Toàn Khối7.0 15.07.2026 X

22 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C CIE434 Đồ Án Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp8.5 15.07.2026 X

23 ******4748 Trần Minh Tuấn X32DNG1_TPM_C ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn 15.07.2026 X

24 ******4748 Trần Minh Tuấn X32DNG1_TPM_C ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn 15.07.2026 X

25 ******4748 Trần Minh Tuấn X32DNG1_TPM_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 15.07.2026 X

26 ******4748 Trần Minh Tuấn X32DNG1_TPM_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.4 15.07.2026 X

27 ******4748 Trần Minh Tuấn X32DNG1_TPM_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 5.7 15.07.2026 X

28 ******4831 Đào Thị Thu Trang X32DK1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.1 15.07.2026 X

29 ******4831 Đào Thị Thu Trang X32DK1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.2 15.07.2026 X

30 ******4831 Đào Thị Thu Trang X32DK1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.7 15.07.2026 X

31 ******4588 Trần Văn Tiên X32DK2_KDN_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 15.07.2026 X

32 ******4588 Trần Văn Tiên X32DK2_KDN_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 15.07.2026 X

33 ******4588 Trần Văn Tiên X32DK2_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 15.07.2026 X

34 ******4588 Trần Văn Tiên X32DK2_KDN_C LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 15.07.2026 X

35 ******4588 Trần Văn Tiên X32DK2_KDN_C CS201 Tin Học Ứng Dụng X 15.07.2026 X

36 ******4588 Trần Văn Tiên X32DK2_KDN_C ECO302 Kinh tế trong quản trị X 15.07.2026 X
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37 ******4588 Trần Văn Tiên X32DK2_KDN_C MTH102 Toán cao cấp C2 X 15.07.2026 X

38 ******4698 Nguyễn Đức Anh X32DNG1_QTH_C MTH102 Toán cao cấp C2 X 16.07.2026 X

39 ******4698 Nguyễn Đức Anh X32DNG1_QTH_C DTE201 Đạo đức trong công việc 6.1 16.07.2026 X

40 ******4862 Trần Xuân Tiến X32DNG1_LKT_C MTH100 Toán Cao Cấp C 7.4 16.07.2026 X

41 ******4862 Trần Xuân Tiến X32DNG1_LKT_C CS201 Tin Học Ứng Dụng 7.2 16.07.2026 X

42 ******4862 Trần Xuân Tiến X32DNG1_LKT_C MGT201 Quản trị học 7.6 16.07.2026 X

43 ******4862 Trần Xuân Tiến X32DNG1_LKT_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.5 16.07.2026 X

44 ******4862 Trần Xuân Tiến X32DNG1_LKT_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.4 16.07.2026 X

45 ******4862 Trần Xuân Tiến X32DNG1_LKT_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.0 16.07.2026 X

46 ******4862 Trần Xuân Tiến X32DNG1_LKT_C ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 8.2 16.07.2026 X

47 ******4853 Trần Nguyễn Yến Nhi X32DNG1_NAB_C DTE201 Đạo đức trong công việc 9.2 17.07.2026 X

48 ******4853 Trần Nguyễn Yến Nhi X32DNG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.0 17.07.2026 X

49 ******4853 Trần Nguyễn Yến Nhi X32DNG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.7 17.07.2026 X

50 ******4853 Trần Nguyễn Yến Nhi X32DNG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.0 17.07.2026 X

51 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C COM384 Nghệ thuật đàm phán 6.3 17.07.2026 X

52 ******4750 Nguyễn Thanh Lam X32DNG1_QTH_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.3 17.07.2026 X

53 ******4750 Nguyễn Thanh Lam X32DNG1_QTH_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.0 17.07.2026 X

54 ******4750 Nguyễn Thanh Lam X32DNG1_QTH_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 17.07.2026 X

55 ******4641 Giao Thị Tố Trinh X32DNG1_KDN_C MTH102 Toán cao cấp C2 7.2 18.07.2026 X

56 ******4641 Giao Thị Tố Trinh X32DNG1_KDN_C HRM301 Quản trị nhân lực 8.0 18.07.2026 X

57 ******4641 Giao Thị Tố Trinh X32DNG1_KDN_C CS201 Tin Học Ứng Dụng X 18.07.2026 X

58 ******4641 Giao Thị Tố Trinh X32DNG1_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 18.07.2026 X

59 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 18.07.2026 X

60 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C IS251 Hệ thống thông tin Quản lý 8.2 18.07.2026 X

61 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C ACC301 Kế toán quản trị 1 X 18.07.2026 X

62 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C FIN301 Quản trị tài chính 1 X 18.07.2026 X

63 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C MGT374 Quản trị hành chính văn phòng X 18.07.2026 X

64 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C LAW403 Cơ sở luật kinh tế 6.9 18.07.2026 X

65 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C HRM301 Quản trị nhân lực 7.1 18.07.2026 X

66 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C MGT403 Quản trị chiến lược X 18.07.2026 X

67 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C MGT402 Quản trị dự án đầu tư X 18.07.2026 X

68 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C MGT406 Khởi sự doanh nghiệp X 18.07.2026 X

69 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C Giáo dục thể chất X Xét HS đầu vào 18.07.2026 X

70 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C Giáo dục quốc phòng X Xét HS đầu vào 18.07.2026 X

71 ******4843 Nguyễn Ngọc Sương X32TKG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.6 20.07.2026 X

72 ******4843 Nguyễn Ngọc Sương X32TKG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.1 20.07.2026 X
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73 ******4843 Nguyễn Ngọc Sương X32TKG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 20.07.2026 X

74 ******4823 Trương Thị Bảo Trân X32TKG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 23.07.2026 X

75 ******4823 Trương Thị Bảo Trân X32TKG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.2 23.07.2026 X

76 ******4823 Trương Thị Bảo Trân X32TKG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.1 23.07.2026 X

77 ******4651 Đặng Kim Ngân X32SG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.5 24.07.2026 X

78 ******4651 Đặng Kim Ngân X32SG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.1 24.07.2026 X

79 ******4651 Đặng Kim Ngân X32SG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.3 24.07.2026 X

80 ******4840 Phạm Thành Trọng X32TKG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.2 24.07.2026 X

81 ******4840 Phạm Thành Trọng X32TKG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.8 24.07.2026 X

82 ******4840 Phạm Thành Trọng X32TKG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.6 24.07.2026 X

83 ******4622 Lê Thị Hương X32DK1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.3 24.07.2026 X

84 ******4622 Lê Thị Hương X32DK1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.7 24.07.2026 X

85 ******4622 Lê Thị Hương X32DK1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.1 24.07.2026 X

86 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C EE341 Kỹ thuật điện cho xây dựng X 24.07.2026 X

87 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 7.0 24.07.2026 X

88 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C FST342 Tin Học trong Xây Dựng 6.0 24.07.2026 X

89 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C ARC392 Kiến Trúc cho Xây Dựng X 24.07.2026 X

90 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE403 Kỹ Thuật Thi Công 8.0 24.07.2026 X

91 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 6.0 24.07.2026 X

92 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 7.0 24.07.2026 X

93 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE404 Tổ Chức Thi Công 9.0 24.07.2026 X

94 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE323 Nền & Móng 6.0 24.07.2026 X

95 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE426 Kết Cấu Nhà Bê Tông Cốt Thép X 24.07.2026 X

96 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE427 Đồ Án Nhà Bê Tông Cốt Thép X 24.07.2026 X

97 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE433 Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công NghiệpX 24.07.2026 X

98 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE434 Đồ Án Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công NghiệpX 24.07.2026 X

99 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C FIN441 Dự Toán Xây Dựng X 24.07.2026 X

100 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE435 Máy Xây Dựng 7.0 24.07.2026 X

101 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE450 An Toàn Lao Động X 24.07.2026 X

102 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C ENG330 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng X 24.07.2026 X

103 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE486 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Toàn Khối X 24.07.2026 X

104 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C HYD341 Cấp Thoát Nước X 24.07.2026 X

105 ******4543 Trần Quang Vinh X32SG1_XDD_C CIE498 Thực tập tốt nghiệp X 24.07.2026 X

106 ******4874 Cao Thảo Hiền X32TKG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.2 27.07.2026 X

107 ******4874 Cao Thảo Hiền X32TKG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 5.5 27.07.2026 X

108 ******4874 Cao Thảo Hiền X32TKG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.6 27.07.2026 X
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109 ******4876 Dương Ngọc Bích X32TKG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.6 27.07.2026 X

110 ******4876 Dương Ngọc Bích X32TKG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.6 27.07.2026 X

111 ******4876 Dương Ngọc Bích X32TKG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.1 27.07.2026 X

112 ******4847 Dương Yến Ngọc X32TNK1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.7 27.07.2026 X

113 ******4847 Dương Yến Ngọc X32TNK1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 27.07.2026 X

114 ******4847 Dương Yến Ngọc X32TNK1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.5 27.07.2026 X

115 ******4848 Nguyễn Thị Thanh Loan X32TNK1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 27.07.2026 X

116 ******4848 Nguyễn Thị Thanh Loan X32TNK1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.4 27.07.2026 X

117 ******4848 Nguyễn Thị Thanh Loan X32TNK1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.7 27.07.2026 X

118 ******4873 Đào Thị Duyên X32TKG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 27.07.2026 X

119 ******4873 Đào Thị Duyên X32TKG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 27.07.2026 X

120 ******4873 Đào Thị Duyên X32TKG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 27.07.2026 X

121 ******4813 Lê Thị Hoài Thương X32TNK1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 27.07.2026 X

122 ******4813 Lê Thị Hoài Thương X32TNK1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 27.07.2026 X

123 ******4813 Lê Thị Hoài Thương X32TNK1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 27.07.2026 X

124 ******4833 Nguyễn Văn Hạnh X32TNK1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 27.07.2026 X

125 ******4833 Nguyễn Văn Hạnh X32TNK1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 27.07.2026 X

126 ******4833 Nguyễn Văn Hạnh X32TNK1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 27.07.2026 X

127 ******4757 Lê Thị Linh Nhung X32QB1_KDN_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.5 27.07.2026 X

128 ******4757 Lê Thị Linh Nhung X32QB1_KDN_C MGO301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất 6.5 27.07.2026 X

129 ******4757 Lê Thị Linh Nhung X32QB1_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 27.07.2026 X

130 ******4757 Lê Thị Linh Nhung X32QB1_KDN_C HRM301 Quản trị nhân lực 7.5 27.07.2026 X

131 ******4757 Lê Thị Linh Nhung X32QB1_KDN_C LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 27.07.2026 X

132 ******4757 Lê Thị Linh Nhung X32QB1_KDN_C FIN301 Quản trị tài chính 1 9.5 27.07.2026 X

133 ******4757 Lê Thị Linh Nhung X32QB1_KDN_C MGT403 Quản trị chiến lược 8.0 27.07.2026 X

134 ******4757 Lê Thị Linh Nhung X32QB1_KDN_C CS201 Tin Học Ứng Dụng X 27.07.2026 X

135 ******4758 Nguyễn Quang Huy X32QB1_KDN_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.0 27.07.2026 X

136 ******4758 Nguyễn Quang Huy X32QB1_KDN_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.5 27.07.2026 X

137 ******4758 Nguyễn Quang Huy X32QB1_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.5 27.07.2026 X

138 ******4758 Nguyễn Quang Huy X32QB1_KDN_C CS201 Tin Học Ứng Dụng X 27.07.2026 X

139 ******4758 Nguyễn Quang Huy X32QB1_KDN_C LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 27.07.2026 X

140 ******4761 Trần Thị Hậu X32DK1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.5 31.07.2026 X

141 ******4761 Trần Thị Hậu X32DK1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.1 31.07.2026 X

142 ******4761 Trần Thị Hậu X32DK1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.0 31.07.2026 X


